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 Số: 11/2011/NQ-HĐND                       Trảng Bom, ngày 29 tháng 7 năm 2011
NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB
từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Sau khi xem xét: Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 26/7/2011 của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2011 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2011; Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội - HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2011 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2011 và Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2011, như sau:
1. Tổng vốn đầu tư XDCB năm 2011 từ ngân sách huyện theo Nghị quyết số 113/2011/NQ-HĐND ngày 17/01/2011 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa I, kỳ họp thứ 16 (nhiệm kỳ 2004 - 2011) là 105 tỷ 037 triệu đồng, được bố trí cho 69 công trình và 05 nhóm công trình. Sau khi được điều chỉnh là 110 tỷ 961 triệu đồng, được bố trí cho 72 công trình và 05 nhóm công trình, tăng 5 tỷ 924 triệu đồng (trong đó có 1 tỷ 059 triệu đồng là nguồn huy động đóng góp).

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn của các công trình như sau: 

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Danh mục 
Kế hoạch giao 
Kế hoạch điều chỉnh
2.1. Nguồn vốn ngân sách tập trung: Tổng số 56 tỷ 852 triệu đồng
Tổng số
52.137
56.852

- Đầu tư xã điểm nông thôn mới
10.600 
21.750
+ Thực hiện dự án 
10.600 
19.750
Giao thông 
10.000 
19.000
Nông, lâm, thủy lợi 
     600 
    250



Văn hóa xã hội - truyền thông  
    500
+ Thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành  
 2.000

- Các công trình còn lại 
41.537 
35.102
+ Thực hiện dự án 
32.727 
26.992

Giao thông 
11.855 
11.350

Giáo dục - đào tạo 
13.052 
  8.852

Quản lý Nhà nước 
    490 
    490
An ninh - quốc phòng 
 1.000

Văn hóa xã hội - truyền thông 
 1.330 
 1.530

Y tế 

 1.500
Các công trình sửa chữa nhỏ, hỗ trợ 
 5.000 
 3.270

xây dựng văn phòng ấp

+ Chuẩn bị đầu tư 
 1.000 
    300

+ Thanh toán nợ các công trình đã      7.810 
  7.810

hoàn thành 


2.2. Nguồn xổ số kiến thiết đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục tỉnh hỗ trợ: Tổng số 17 tỷ  đồng






Thực hiện dự án  
15.000 
17.000

2.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết 20%: Tổng số 17 tỷ  đồng
Tổng số
17.000
17.000

+ Thực hiện dự án 
7.100 
7.100

Giao thông 
 3.500 
 3.500

Hạ tầng công cộng
   100
    100

An ninh - quốc phòng 

 1.000
Văn hóa xã hội - truyền thông 
 2.000 
 1.000

Y tế 

 1.500 
 1.500
+ Thanh toán nợ các công trình đã       9.900 
 9.900
hoàn thành 
2.4. Nguồn Sự nghiệp kinh tế mang tính chất đầu tư - Chương trình 135 (giai đoạn 02): Tổng số 4 tỷ 050 triệu
Tổng số
5.900
4.050
+ Sự nghiệp kinh tế 
3.700 
3.700

+ Chương trình 135 
2.200 
350

2.5. Công trình điện hạ thế vùng đồng bào dân tộc, xã anh hùng: Tổng số 6 tỷ 330 triệu đồng












Tổng số
6.330
6.330

Công trình điện 
6.330
 6.330
2.6. Nguồn thu hạ tầng năm 2011: Tổng số 8 tỷ 670 triệu đồng





Tổng số
8.670
8.670

Thanh toán nợ các công trình đã         8.670 
8.670
hoàn thành 
2.7. Nguồn huy động doanh nghiệp và tiểu thương đóng góp năm 2011: Tổng số 1 tỷ 059 triệu đồng
Tổng số

1.059

+ Giáo dục đào tạo

100

+ Thương mại dịch vụ 

959

3. Bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư một số công trình cấp thiết để có cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư lập thủ tục theo quy trình nhằm bố trí vốn triển khai thực hiện trong năm 2012, cụ thể:

3.1. Công trình đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom. Đã có chủ trương triển khai thực hiện, nhằm đồng bộ hóa với cơ sở vật chất của bệnh viện huyện đang được xây dựng.

3.2. Cầu Cống Bi, xã Tây Hòa: Phục vụ cho việc đi lại của nhân dân và vận chuyển chất thải đến Nhà máy xử lý rác thải và đã thỏa thuận đề nghị Giám đốc nhà máy hỗ trợ 500 triệu đồng.

3.3. Đường N1, D6 khu dân cư Hưng Thuận: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4177/UBND-CNN ngày 22/6/2011 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu dân cư Hưng Thuận. 

3.4. Riêng công trình xây dựng trường tiểu học Bắc Sơn đã được HĐND huyện ghi danh mục chuẩn bị đầu tư tại kỳ họp lần thứ 16, khi có nguồn hỗ trợ thực nộp ngân sách từ tập đoàn Phong Thái, HĐND cho phép UBND huyện Thống Nhất với thường trực HĐND huyện để triển khai thực hiện và báo cáo lại HĐND huyện ở kỳ họp gần nhất. 

(Chi tiết theo các bảng kê từ 3.a đến 3.g kèm theo).
Điều 2. Giao UBND huyện cụ thể hóa bằng kế hoạch của UBND huyện để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung kế hoạch về vốn và danh mục XDCB, UBND huyện phải trao đổi trực tiếp với Thường trực HĐND huyện xem xét thống nhất trước khi quyết định; đồng thời, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Thường trực HĐND huyện, hai ban HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa II (nhiệm kỳ 2011 - 2016) thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 29 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.

TM. HĐND H. TRẢNG BOM
CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


HUYỆN TRẢNG BOM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 
     Số: 70/TTr-UBND                                 Trảng Bom, ngày 27 tháng 7 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và
 danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2011


Căn cứ Nghị quyết số 113/2011/NQ-HĐND ngày 17/01/2011 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa I, kỳ họp thứ 16 (nhiệm kỳ 2004 - 2011) về kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách huyện năm 2011 với tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB là 105 tỷ 037 triệu đồng để thực hiện cho 69 công trình và 05 nhóm công trình.

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2011 và tiến độ thực hiện của các dự án; nhằm đảm bảo tổng vốn giải ngân theo kế hoạch và được bổ sung của tỉnh. UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa II, kỳ họp thứ 2 (nhiệm kỳ 2011 - 2016) xem xét cho điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2011, trong đó có ưu tiên cho thanh toán công nợ tồn đọng các năm trước của các công trình đã hoàn thành được quyết toán, xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã điểm nông thôn mới, xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục như sau:

I. Điều chỉnh kế hoạch vốn

1. Giảm kế hoạch vốn với tổng số tiền là: 9 tỷ 135 triệu đồng. Trong đó:


a) Giảm chi một phần nhóm các công trình thực hiện Chương trình 135 - giai đoạn 02 năm 2011 với tổng vốn đầu tư là 1,850 tỷ đồng (2,200 tỷ - 0,350 tỷ), do đến nay chương trình này đã kết thúc nên không triển khai thực hiện. Chỉ còn 01 công trình đường tổ 05 ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm đã xây dựng hoàn thành nhưng chưa được giải ngân, chuyển tiếp từ năm 2010 qua đó được bố trí vốn trong năm 2011 là 350 triệu đồng.


b) Giảm nguồn kết dư so với dự toán đầu năm là 7,285 tỷ đồng (8,537 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu năm - 1,252 tỷ thực kết dư có báo cáo riêng).
2. Tăng kế hoạch vốn với tổng số tiền là 15 tỷ 059 triệu đồng. Trong đó:


a) Tăng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng xã nông thôn mới và chương trình kiên cố hóa trường lớp từ nguồn bổ sung của tỉnh theo Thông báo số 879/SKHĐT-XDCB ngày 30/5/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư với tổng số tiền là 14 tỷ đồng, được phân bổ cho:


- Chương trình nông thôn mới: 12 tỷ đồng (02 tỷ đồng thanh toán vốn cho các công trình đã hoàn thành nghiệm thu năm 2010; 10 tỷ đồng chi cho 07 công trình đang thực hiện trong năm 2011).

- Chương trình kiên cố hóa trường lớp: 02 tỷ đồng (Trường mẫu giáo Hoa Lan, xã Sông Trầu).

b) Tăng kế hoạch vốn từ nguồn huy động đã thực nộp ngân sách huyện là 1 tỷ 059 triệu đồng từ nguồn tiểu thương đóng góp xây dựng chợ Trảng Bom (684 triệu đồng), Chợ Đông Hòa (275 triệu đồng) và doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng Trường MG An Viễn (100 triệu đồng).

(Chi tiết theo biểu số 01 kèm theo).
3. Điều chỉnh qua lại giữa các nguồn vốn và danh mục là: 12 tỷ 017 triệu đồng, nhưng không ảnh hưởng đến (Mục 1) và (Mục 2), cụ thể như sau:


a) Giảm chi nhóm các công trình đã phê duyệt quyết toán để tất toán tài khoản còn lại do các đối tác không đến đối chiếu công nợ sau nhiều lần thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để bổ sung cho nhóm các công trình đã hoàn thành trong năm 2010 đang quyết toán, đủ điều kiện giải ngân là: 2 tỷ 032 triệu đồng; (7,810 tỷ - 5,778 tỷ đã thanh toán, còn lại 2,032 tỷ bố trí cho 03 công trình: Xây dựng mới 05 phòng khách Huyện ủy, cải tạo phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy, đường giáp ranh Khu công nghiệp Bàu Xéo (có báo cáo riêng).


b) Điều chỉnh qua lại kế hoạch vốn giữa các công trình:


- Giảm vốn một số công trình với tổng số tiền là 9 tỷ 985 triệu đồng cụ thể:


+ Trường Tiểu học Trưng Vương: Kế hoạch vốn đầu năm là 5 tỷ, đề nghị giảm 2 tỷ đồng, còn lại 03 tỷ đồng do công trình đang trong giai đoạn đấu thầu lại, giảm vốn do dự báo từ nay đến cuối năm không đủ khối lượng để giải ngân.
+ Đường nội đồng liên xã Trung Hòa - Đông Hòa: Kế hoạch vốn đầu năm 02 tỷ đồng, đề nghị giảm 01 tỷ đồng, còn lại 01 tỷ đồng (không kể kế hoạch vốn bổ sung thuộc chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới), do công trình này đã được tỉnh bố trí vốn xây dựng xã điểm nông thôn mới nên giảm phần ngân sách tập trung của huyện cho phù hợp với khối lượng thực hiện từ nay đến cuối năm.

+ Cải tạo, sửa chữa đập Hưng Long - Hưng Thịnh: Kế hoạch vốn đầu năm 300 triệu đồng, đề nghị giảm 150 triệu đồng, còn lại 150 triệu đồng do công trình đang giai đoạn lập hồ sơ, chưa thể thi công trong mùa mưa nên chưa có khối lượng để giải ngân.
+ Sửa chữa đập suối Dâu - Trung Hòa: Kế hoạch vốn đầu năm 300 triệu đồng, đề nghị giảm 200 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng do công trình đang giai đoạn lập hồ sơ, chưa thể thi công trong mùa mưa nên chưa có khối lượng để giải ngân.

+ Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh: Kế hoạch vốn đầu năm 01 tỷ đồng, đề nghị giảm 500 triệu đồng do công trình chưa thi công, giảm vốn do dự báo từ nay đến cuối năm không đủ khối lượng để giải ngân.


+ Trường Tiểu học Đức Trí: Kế hoạch vốn đầu năm 03 tỷ đồng, đề nghị giảm 01 tỷ 500 triệu đồng, còn lại 01 tỷ 500 triệu đồng do công trình đang ở giai đoạn thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, giảm vốn do dự báo từ nay đến cuối năm không đủ khối lượng để giải ngân.

+ Trường Mẫu giáo Hoa Lan: Kế hoạch vốn đầu năm 01 tỷ 700 triệu đồng. Đề nghị giảm toàn bộ phần nguồn vốn ngân sách tập trung của huyện là 1 tỷ 700 triệu đồng, còn lại 2 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh bổ sung (đã nêu ở khoản a, Mục 2, Phần I) giảm vốn cho phù hợp với khối lượng thực hiện từ nay đến cuối năm.

+ Đường liên ấp Tân Hoa - Tân Việt - Tân Hợp, xã Bàu Hàm phục vụ đồng bào dân tộc: Kế hoạch vốn đầu năm 805 triệu đồng, đề nghị giảm 505 triệu đồng, còn lại 300 triệu đồng do công trình đang giai đoạn lập hồ sơ, chưa có khối lượng giải ngân.

+ Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã: Kế hoạch vốn đầu năm 05 tỷ đồng, đề nghị giảm 1 tỷ 730 triệu đồng (gồm 09 công trình, hiện chưa có hồ sơ nên hoãn thi công). Còn lại 3 tỷ 270 triệu đồng. 

+ Nhóm các công trình chuẩn bị đầu tư: Kế hoạch vốn đầu năm 01 tỷ đồng, đề nghị giảm 700 triệu đồng, còn lại 300 triệu đồng, do chỉ bố trí một phần vốn để khảo sát, lập hồ sơ đối với các công trình có tính hiệu quả, mặt bằng và mang tính khả thi cao của nhóm công trình này. 

- Tăng kế hoạch vốn cho các công trình với tổng số tiền là 9 tỷ 985 triệu đồng. Cụ thể:
Bổ sung vốn cho các công trình được cân đối từ nguồn kết dư đã giảm. Những công trình này đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, đủ điều kiện để giải ngân. Cụ thể là:
+ Đường liên huyện Sông Thao - Bàu Hàm 2 (phần địa phận huyện): bổ sung 2 tỷ 455 triệu đồng, kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 2 tỷ 500 triệu đồng.

+ Đường Huỳnh Văn Nghệ - thị trấn Trảng Bom: Bổ sung 1 tỷ 500 triệu đồng, kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 1 tỷ 500 triệu đồng.

+ Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 6 - ấp 7, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc): Bổ sung 2 tỷ 500 triệu đồng, kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 2 tỷ 500 triệu đồng. 
+ Máy phát sóng và hệ thống phát thanh kỹ thuật số Đài Truyền thanh: Bổ sung 330 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 330 triệu đồng. Công trình chuyển tiếp từ năm 2010 qua, đã hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu.

Bổ sung thêm vốn cho các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng đủ điều kiện để giải ngân. Cụ thể là:

+ Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS Hùng Vương: Kế hoạch vốn đầu năm là 1 tỷ 300 triệu đồng, bổ sung 01 tỷ đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 2 tỷ 300 triệu đồng. 
+ Trạm Y tế TT. Trảng Bom: Kế hoạch vốn đầu năm là 1 tỷ 500 triệu đồng, bổ sung 1 tỷ 500 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 03 tỷ đồng. 
+ Nâng cấp, sửa chữa bia Chiến Thắng thị trấn Trảng Bom: Kế hoạch vốn đầu năm là 500 triệu đồng, bổ sung 700 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 1 tỷ 200 triệu đồng. Đây là công trình có tính chất giáo dục truyền thống mang ý nghĩa văn hóa chính trị của địa phương, cần thiết phải thực hiện.

(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo).


Như vậy dự toán chi XDCB còn tăng so với dự toán đầu năm là 5 tỷ 924 triệu đồng (15 tỷ 059 triệu đồng - 9 tỷ 135 triệu đồng).

Tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB sau điều chỉnh dự kiến thực hiện trong năm 2011 là 110 tỷ 961 triệu đồng (kế hoạch vốn đầu năm 105,037 tỷ đồng + bổ sung tăng 5 tỷ 924 triệu đồng), được bố trí cho 72 công trình (kể cả 03 công trình dự kiến bổ sung ở Mục II) và 05 nhóm công trình.

(Chi tiết theo biểu số 01 và các biểu số 03.a đến 03.g kèm theo).
II. Bổ sung danh mục công trình:

Đề nghị bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư một số công trình cấp thiết để có cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư lập thủ tục theo quy trình nhằm có thể bố trí vốn triển khai thực hiện trong năm 2012, cụ thể:


- Công trình đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom. Đã có chủ trương triển khai thực hiện, nhằm đồng bộ hóa với cơ sở vật chất của bệnh viện huyện đang được xây dựng.


- Cầu Cống Bi - Tây Hòa: Phục vụ cho việc đi lại của nhân dân và vận chuyển chất thải đến nhà máy xử lý rác thải và đã thỏa thuận đề nghị Giám đốc nhà máy hỗ trợ 500 triệu đồng.


- Đường N1, D6 Khu dân cư Hưng Thuận. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4177/UBND-CNN ngày 22/6/2011 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu dân cư Hưng Thuận. 

Riêng công trình xây dựng Trường Tiểu học Bắc Sơn đã được HĐND huyện ghi danh mục chuẩn bị đầu tư tại kỳ họp lần thứ 16, khi có nguồn hỗ trợ thực nộp ngân sách từ tập đoàn Phong Thái, đề nghị HĐND huyện cho UBND huyện thống nhất với Thường trực HĐND huyện để triển khai thực hiện và báo cáo HĐND huyện kỳ họp gần nhất. 

UBND huyện kính đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua, tạo cơ sở cho UBND huyện triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trang

Biểu số 01
	BẢNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN CHI ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2011

(Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom)

 Đơn vị tính: Ngàn đồng 

	STT


	Nguồn vốn
	Kế hoạch vốn năm 2011 theo nghị quyết HĐND huyện
	Kế hoạch vốn năm 2011 đề nghị giảm
	Kế hoạch vốn năm 2011 đề nghị tăng
	Kế hoạch vốn năm 2011 sau điều chỉnh, 
bổ sung
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	105.037.000 
	9.135.000 
	15.059.000 
	110.961.000 
	 

	A
	NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
	52.137.000 
	7.285.000 
	12.000.000 
	56.852.000 
	

	I
	Vốn đầu tư và xây dựng năm 2011 tỉnh phân cấp và hỗ trợ
	41.500.000 
	 
	12.000.000 
	53.500.000 
	

	a
	Thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành năm 2009 trở về trước
	7.810.000 
	 
	 
	5.778.000 
	

	b
	Điều chỉnh qua lại (thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành trong năm 2010)
	 
	 
	 
	2.032.000 
	Chi tiết theo biểu số 02

	c
	Đầu tư cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực giáo dục
	12.000.000 
	 
	 
	7.800.000 
	

	 
	- Trường THCS Tây Hòa
	3.000.000 
	 
	 
	3.000.000 
	

	 
	- Trường THCS Phan Chu Trinh
	1.000.000 
	 
	 
	1.000.000 
	

	 
	- Trường TH Trưng Vương
	2.000.000 
	 
	 
	 
	Giảm KH vốn đầu năm 02 tỷ

	 
	- Trường Tiểu học Đức Trí - xã Hố Nai 3 
	3.000.000 
	 
	 
	1.500.000 
	Giảm KH vốn đầu năm 1,5 tỷ

	 
	- Trường MG Hoa Lan - xã Sông Trầu 
	1.700.000 
	 
	 
	 
	Giảm KH vốn đầu năm 1,7 tỷ

	 
	- Sửa chữa CSVC trường THCS Hùng Vương
	1.300.000 
	 
	 
	2.300.000 
	Tăng KH vốn đầu năm 01 tỷ

	d
	Đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng xã nông thôn mới
	11.000.000 
	 
	12.000.000 
	21.500.000 
	Vốn tỉnh hỗ trợ

	 
	- Đường nội đồng ấp Hưng Bình sang ấp Hưng Long
	2.000.000 
	 
	 
	2.000.000 
	

	 
	- Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh
	1.000.000 
	 
	 
	500.000 
	Giảm KH vốn đầu năm 0,5 tỷ

	 
	- Đường nhánh 4 - nhánh 5, đội 2, ấp Tân Phát - Đồi 61 (giai đoạn 02)
	600.000 
	 
	400.000 
	1.000.000 
	 

	 
	- Đường nhánh 1 - nhánh 3, đội 2, ấp Tân Phát - Đồi 61 (giai đoạn 02)
	600.000 
	 
	400.000 
	1.000.000 
	 

	 
	- Đường giao thông nông thôn Đội 1 - xã Đồi 61 (giai đoạn 02)
	1.000.000 
	 
	700.000 
	1.700.000 
	 

	 
	- Đường giao thông nông thôn Đội 3 - xã Đồi 61 (giai đoạn 02)
	1.000.000 
	 
	500.000 
	1.500.000 
	 

	 
	- Đường nội đồng liên xã Trung Hòa - Đông Hòa
	1.000.000 
	 
	6.000.000 
	7.000.000 
	 

	 
	- Đường nội đồng liên xã Trung Hòa - Đông Hòa
	1.000.000 
	 
	 
	 
	Giảm KH vốn đầu năm 01 tỷ

	 
	- Đường Tân Thành - Bàu Hàm
	2.000.000 
	 
	1.000.000 
	3.000.000 
	 

	 
	- Đường tổ 7 - 10 ấp Lợi Hà
	800.000 
	 
	1.000.000 
	1.800.000 
	 

	 
	- Thanh toán công nợ cho các công trình đã hoàn thành
	 
	 
	2.000.000 
	2.000.000 
	 

	e
	Đầu tư XDCB cho các công trình còn lại
	9.690.000 
	 
	 
	6.455.000 
	Do có điều chỉnh qua lại giữa các công trình

	f
	Bố trí vốn khảo sát, lập hồ sơ các danh mục chuẩn bị đầu tư
	1.000.000 
	 
	 
	300.000 
	Giảm KH vốn đầu năm 0,7 tỷ

	g
	Điều chỉnh vốn qua lại giữa các công trình
	 
	 
	 
	9.635.000 
	Chi tiết theo biểu số 02

	II
	Vốn đầu tư và xây dựng năm 2011 huyện cân đối
	10.637.000 
	7.285.000 
	 
	3.352.000 
	

	a
	Thu hoàn ứng ngân sách tỉnh (đường Hùng Vương)
	2.100.000 
	 
	 
	2.100.000 
	

	 
	- Đầu tư XDCB cho các công trình
	1.500.000 
	 
	 
	1.500.000 
	

	 
	- Đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng xã nông thôn mới
	600.000 
	 
	 
	250.000 
	

	 
	- Điều chỉnh vốn qua lại giữa các công trình
	 
	 
	 
	350.000 
	Chi tiết theo biểu số 02

	b
	Kết dư ngân sách năm 2010 chuyển sang
	8.537.000 
	7.285.000 
	 
	1.252.000 
	Giảm nguồn kết dư

	 
	- Đầu tư XDCB cho các công trình
	7.485.000 
	 
	 
	200.000 
	

	 
	- Đầu tư cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực giáo dục
	1.052.000 
	 
	 
	1.052.000 
	

	B
	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG
	15.000.000 
	 
	2.000.000 
	17.000.000 
	

	 
	Đầu tư cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực giáo dục
	15.000.000 
	 
	2.000.000 
	17.000.000 
	Vốn tỉnh hỗ trợ

	 
	- Trường Mẫu giáo Hoa Lan
	 
	 
	2.000.000 
	2.000.000 
	

	C
	NGUỒN THU TỪ TIỀN GIAO ĐẤT THEO DỰ TOÁN TỈNH GIAO
	17.000.000 
	 
	 
	17.000.000 
	

	 
	- Thanh toán công nợ cho các công trình đã xây dựng hoàn thành
	9.900.000 
	 
	 
	9.900.000 
	

	 
	- Đầu tư XDCB cho các công trình
	7.100.000 
	 
	 
	7.100.000 
	

	D
	VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ MANG TÍNH ĐẦU TƯ, CHƯƠNG TRÌNH 135
	5.900.000 
	1.850.000 
	 
	4.050.000 
	

	a
	Sự nghiệp kinh tế mang tính chất đầu tư
	3.700.000 
	 
	 
	3.700.000 
	

	 
	- Sự nghiệp giao thông
	2.000.000 
	 
	 
	2.000.000 
	

	 
	- Sự nghiệp thị chính
	700.000 
	 
	 
	700.000 
	

	 
	- Sự nghiệp thủy lợi
	1.000.000 
	 
	 
	1.000.000 
	

	b
	Chương trình 135 giai đoạn 02
	2.200.000 
	1.850.000 
	 
	350.000 
	Giảm do tỉnh không bố trí vốn

	 
	- Đường tổ 5 - ấp Cây Điều, Bàu Hàm
	350.000 
	 
	 
	350.000 
	

	 
	- Các công trình khác
	1.850.000 
	1.850.000 
	 
	 
	Không có hồ sơ

	E
	CÔNG TRÌNH ĐIỆN HẠ THẾ CÁC XÃ ANH HÙNG, VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
	6.330.000 
	 
	 
	6.330.000 
	

	F
	THU TIỀN HẠ TẦNG
	8.670.000 
	 
	 
	8.670.000 
	

	 
	- Thanh toán công nợ cho các công trình đã xây dựng hoàn thành
	8.670.000 
	 
	 
	8.670.000 
	

	G
	NGUỒN HUY ĐỘNG
	 
	 
	1.059.000 
	1.059.000 
	

	 
	- Tiểu thương đóng góp xây dựng chợ (Đông Hòa, Trảng Bom)
	 
	 
	959.000 
	959.000 
	Bổ sung thêm, đã thực nộp vào NS huyện

	 
	- Doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng Trường MG An Viễn
	 
	 
	100.000 
	100.000 
	Bổ sung thêm, đã thực nộp vào NS huyện


	Biểu số 02

BẢNG ĐIỀU CHỈNH CÂN ĐỐI VỐN QUA LẠI GIỮA CÁC 

CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2011

Nguồn vốn: Ngân sách tập trung

(Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom)


	
	
	
	
	 Đơn vị tính: Ngàn đồng 

	STT
	Danh mục công trình
	Điều chỉnh
 giảm
	Điều chỉnh tăng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	-12.017.000 
	12.017.000 
	 

	A
	THANH TOÁN NỢ CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH
	-2.032.000 
	2.032.000 
	 

	1
	Các công trình đã được phê duyệt quyết toán cấp phần còn lại để tất toán tài khoản
	-2.032.000 
	 
	Giảm do đã quá hạn đối chiếu công nợ

	2
	Các công trình đã hoàn thành đang thẩm tra quyết toán
	 
	2.032.000 
	 

	
	Xây dựng mới 05 phòng khách Huyện ủy
	 
	250.000 
	Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng

	
	Cải tạo phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy
	 
	500.000 
	Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng

	
	Đường giáp ranh Khu công nghiệp Bàu Xéo
	 
	1.282.000 
	Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng

	B
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	-2.000.000 
	4.285.000 
	 

	1
	Trường TH Trưng Vương
	-2.000.000 
	 
	Giảm do dự báo không đủ khối lượng để giải ngân, phần giảm dùng để bù kết dư

	2
	Đường liên huyện Sông Thao - Bàu Hàm 2 (phần địa phận huyện)
	 
	2.455.000 
	Công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện để giải ngân. Bổ sung vốn để bù đắp nguồn kết dư giảm

	3
	Đường Huỳnh Văn Nghệ - thị trấn Trảng Bom
	 
	1.500.000 
	

	4
	Máy phát sóng và hệ thống phát thanh kỹ thuật số Đài Truyền thanh
	 
	330.000 
	Bổ sung vốn để bù đắp nguồn kết dư giảm

	C
	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI
	-7.285.000 
	5.700.000 
	 

	1
	Đường nội đồng liên xã Trung Hòa - Đông Hòa
	-1.000.000 
	 
	 

	2
	Cải tạo, sửa chữa đập Hưng Long - Hưng Thịnh
	-150.000 
	 
	Giảm do đang lập hồ sơ, chưa có khối lượng, phần giảm dùng để bù kết dư

	4
	Sửa chữa đập suối Dâu
	-200.000 
	 
	Giảm do đang lập hồ sơ, chưa có khối lượng, phần giảm dùng để bù kết dư

	3
	Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh
	-500.000 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Đức Trí - xã Hố Nai 3 
	-1.500.000 
	 
	Giảm do dự báo không đủ khối lượng để giải ngân, phần giảm dùng để bù kết dư

	6
	Trường MG Hoa Lan - xã Sông Trầu 
	-1.700.000 
	 
	Giảm do dự báo không đủ khối lượng để giải ngân, phần giảm dùng để bù kết dư

	7
	Đường liên ấp Tân Hoa - Tân Việt - Tân Hợp phục vụ đồng bào dân tộc
	-505.000 
	 
	 

	8
	Sửa chữa CSVC Trường THCS Hùng Vương
	 
	1.000.000 
	 

	9
	Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 6 - ấp 7, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc)
	 
	2.500.000 
	Công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện để giải ngân. Bổ sung vốn để bù đắp nguồn kết dư giảm

	10
	Nâng cấp, sửa chữa Đài Chiến thắng - TT. Trảng Bom 
	 
	700.000 
	 

	11
	Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom
	 
	1.500.000 
	 

	12
	Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã
	-1.730.000 
	 
	Giảm do chưa có hồ sơ, phần giảm dùng để bù kết dư

	
	Văn phòng ấp Trung tâm
	-100.000 
	 
	Chưa có hồ sơ

	
	Văn phòng ấp Lợi Hà
	-100.000 
	 
	Chưa có hồ sơ

	
	Văn phòng ấp Tân Thành
	-100.000 
	 
	Chưa có hồ sơ

	
	Văn phòng ấp 4 - xã Sông Trầu
	-100.000 
	 
	 

	
	Văn phòng ấp 5 - xã Sông Trầu
	-100.000 
	 
	 

	
	Nâng cấp BTXM đường Khu 3 ấp Lộc Hòa
	-300.000 
	 
	Chưa có hồ sơ

	
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Trung Hòa
	-230.000 
	 
	Chưa có hồ sơ

	
	Trồng mới, cải tạo hệ thống cây xanh khuôn viên UBND huyện
	-200.000 
	 
	Chưa có hồ sơ

	
	Sửa chữa, cải tạo hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch
	-500.000 
	 
	Chưa có hồ sơ

	D
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	-700.000 
	 
	Giảm vốn do chỉ bố trí một phần vốn để lập hồ sơ, khảo sát các công trình


	Biểu số 3.a

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

Nguồn vốn: Ngân sách tập trung năm 2011
(Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom)


	Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
TT
	Danh mục công trình
	Đơn vị  
Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năm
khởi công/ hoàn thành
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch vốn năm 2011 
	Điều chỉnh kế hoạch 2011
	Tiến độ 
thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	52.137
	56.852
	50.042
	 
	6.480
	 

	*
	Đầu tư hạ tầng xã điểm nông thôn mới. Giai đoạn 2010 - 2020
	 
	 
	 
	 
	10.600
	21.750
	19.750
	 
	2.000
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	10.600
	19.750
	17.750
	 
	2.000
	 

	I
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	10.000
	19.000
	17.000
	 
	2.000
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	2.000
	2.000
	1.800
	 
	200
	 

	1
	Đường nội đồng ấp Hưng Bình sang ấp Hưng Long
	Hưng Thịnh
	Hưng Thịnh
	2010 -2011
	2.340m - CPSĐ
	2.000
	2.000
	1.800
	 
	200
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	8.000
	17.000
	15.200
	 
	1.800
	

	2
	Đường nhánh 4 - nhánh 5, đội 2, ấp Tân Phát - Đồi 61 (giai đoạn 02)
	Đồi 61
	Đồi 61
	2011
	990m - BTNN
	600
	1.000
	850
	 
	150
	Đã hoàn thành nghiệm thu, chờ quyết toán

	3
	Đường nhánh 01 - nhánh 03, đội 2, ấp Tân Phát - Đồi 61 (giai đoạn 02)
	Đồi 61
	Đồi 61
	2011
	910m - BTNN
	600
	1.000
	850
	 
	150
	Đã hoàn thành nghiệm thu, chờ quyết toán

	4
	Đường giao thông nông thôn Đội 1 - xã Đồi 61 (giai đoạn 02)
	Đồi 61
	Đồi 61
	2011
	1.107m - BTNN
	1.000
	1.700
	1.400
	 
	300
	Đã hoàn thành nghiệm thu, chờ quyết toán

	5
	Đường giao thông nông thôn Đội 3 - xã Đồi 61 (giai đoạn 02)
	Đồi 61
	Đồi 61
	2011
	1.030m - BTNN
	1.000
	1.500
	1.300
	 
	200
	Đã hoàn thành nghiệm thu, chờ quyết toán

	6
	Đường nội đồng liên xã Trung Hòa - Đông Hòa
	Trung Hòa
	Trung Hòa
	2011
	4.193m - BTNN
	2.000
	7.000
	6.500
	 
	500
	Đang thực hiện. Sẽ hoàn thành trong năm 2011

	7
	Đường Tân Thành - Bàu Hàm
	Thanh Bình
	Thanh Bình
	2011
	1.240m - BTNN
	2.000
	3.000
	2.700
	 
	300
	Đang thực hiện. Sẽ hoàn thành trong năm 2011

	8
	Đường tổ 7 - 10 ấp Lợi Hà
	Thanh Bình
	Thanh Bình
	2011
	840m - BTNN
	800
	1.800
	1.600
	 
	200
	Đang thực hiện. Sẽ hoàn thành trong năm 2011

	II
	Nông - lâm - thủy lợi
	 
	 
	 
	 
	600
	250
	250
	 
	 
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	600
	250
	250
	 
	 
	

	1
	Cải tạo, sửa chữa đập Hưng Long - Hưng Thịnh
	P. Kinh tế
	Hưng Thịnh
	2011 -2012
	 
	300
	150
	150
	 
	 
	Đang điều chỉnh lại hồ sơ

	2
	Sửa chữa đập suối Dâu
	P. Kinh tế
	Trung Hòa
	2011 -2012
	 
	300
	100
	100
	 
	 
	Đang điều chỉnh lại hồ sơ

	III
	Văn hóa xã hội - truyền thông
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	

	1
	Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh
	Ban QLDA
	Hưng Thịnh
	2011 -2012
	Nhà 378m2 - sân 1023m2
	 
	500
	500
	 
	 
	Chuẩn bị khởi công. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Hệ thống tiêu thoát nước ấp Tân Đạt - Tân Phát - xã Đồi 61
	Ban QLDA
	Đồi 61
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chờ giới thiệu địa điểm. Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định

	2
	Lắp đặt cống thoát nước đường liên xã Hưng Thịnh - Lộ 25
	P. QLĐT
	Hưng Thịnh
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	3
	Đường vào nghĩa địa xã Đồi 61 
	TT DVHTCI
	Đồi 61
	2012
	200m - BTNN
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã có HS. Đang thẩm định BC-KTKT và chọn lựa phương án

	4
	Xây dựng hạ tầng nghĩa địa xã Đồi 61 
	TT DVHTCI
	Đồi 61
	2012
	03 ha
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã có HS. Đang thẩm định BC-KTKT và chọn lựa phương án

	5
	Sửa chữa Trường Mầm non Ánh Dương - xã Đồi 61
	P GD&ĐT
	Đồi 61
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	6
	Trung tâm Văn hóa xã Trung Hòa
	Trung Hòa
	Trung Hòa
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	C
	THANH TOÁN NỢ
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	

	1
	Các công trình đã hoàn thành đang được thẩm tra quyết toán
	 
	 
	2011
	 
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước

	*
	Các công trình còn lại
	 
	 
	 
	 
	41.537
	35.102
	30.292
	330
	4.480
	

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	32.727
	26.992
	24.792
	330
	1.870
	

	I
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	11.855
	11.350
	11.250
	 
	100
	

	a
	CT chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	 
	 
	

	1
	Đường liên huyện Sông Thao - Bàu Hàm 2 (phần địa phận huyện)
	Sông Thao
	Sông Thao
	2010 -2011
	2.456m - BTNN
	2.500
	2.500
	2.500
	 
	 
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	2
	Đường Ngô Quyền - thị trấn Trảng Bom
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2010 -2012
	1.368m - BTNN
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã ký hợp đồng. Đang giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công

	3
	Đường Huỳnh Văn Nghệ - TT. Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	2010 -2011
	543m - BTNN
	1.500
	1.500
	1.500
	 
	 
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	b
	CT khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	7.855
	7.350
	7.250
	 
	100
	

	4
	Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 6 - ấp 7, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc)
	Sông Trầu 
	Sông Trầu 
	2011
	5.500m - CPSĐ
	2.500
	2.500
	2.500
	 
	 
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	5
	Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 7 - ấp 8, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc)
	Sông Trầu 
	Sông Trầu 
	2011
	1.270m - CPSĐ
	800
	800
	800
	 
	 
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	6
	Đường số 8 - ấp Quảng Biên
	Quảng Tiến 
	Quảng Tiến 
	2011
	601m - BTNN
	200
	200
	200
	 
	 
	Đã hoàn thành

	7
	Đường số 7 - ấp Quảng Biên
	Quảng Tiến 
	Quảng Tiến 
	2011
	592m - BTNN
	200
	200
	200
	 
	 
	Đã hoàn thành

	8
	Đường liên xã Tây Hòa - Sông Thao (xã khó khăn)
	Sông Thao 
	Sông Thao 
	2011
	2.505m - BTNN
	1.000
	1.000
	900
	 
	100
	Đã hoàn thành phần nền đá. Chờ thảm nhựa

	9
	Đường ấp 2 đi ấp 1 - xã Sông Trầu (xã khó khăn)
	Sông Trầu 
	Sông Trầu 
	2011
	1.973m - BTNN
	1.000
	1.000
	1.000
	 
	 
	Đã hoàn thành phần nền đất. Ước đạt 50% khối lượng

	10
	Đường Phú Sơn - đoạn song song đường ray từ Bắc Sơn xuống Bình Minh
	Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	2011
	1.160m - BTNN
	500
	500
	500
	 
	 
	Đã hoàn thành

	11
	Nhựa hóa 04 tuyến đường nội bộ thuộc KDC 04 ha và 02 ha tại KP 3 - TT.TB
	P.QLĐT
	TT. Trảng Bom
	2011
	300m - BTNN
	350
	350
	350
	 
	 
	Đang lập hồ sơ. Sẽ hoàn thành trong năm 2011

	12
	Nhựa hóa đường trại gà 1 - ấp 2, An Viễn
	An Viễn
	An Viễn
	2011
	1.480m - BTNN
	500
	500
	500
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT

	13
	Đường liên ấp Tân Hoa - Tân Việt - Tân Hợp phục vụ đồng bào dân tộc
	Bàu Hàm 
	Bàu Hàm 
	2011 -2012
	1696m - BTNN
	805
	300
	300
	 
	 
	Đang điều chỉnh hồ sơ . Dự kiến hoàn thành trong năm 2012

	II
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	13.052
	8.852
	7.552
	 
	1.300
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	6.000
	4.000
	3.200
	 
	800
	

	1
	Trường THCS Tây Hòa
	Ban QLDA
	Tây Hòa
	2010 -2011
	22p - 4.450m2
	3.000
	3.000
	2.700
	 
	300
	Đã hoàn thành trên 40% khối lượng

	2
	Trường THCS Phan Chu Trinh
	Ban QLDA
	Đông Hòa
	2010 -2011
	24p - 4.020m2
	1.000
	1.000
	500
	 
	500
	Đã hoàn thành trên 60% khối lượng

	3
	Trường TH Trưng Vương
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2011 -2012
	25p - 3.262m2
	2.000
	 
	 
	 
	 
	Đang điều chỉnh để hồ sơ đấu thầu lại. Dự kiến hoàn thành năm 2012

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	7.052
	4.852
	4.352
	 
	500
	

	4
	Trường MG An Viễn - (01 phòng học + VP cơ sở chính ấp 3)
	An Viễn
	An Viễn
	2011
	1p -  125,43m2
	440
	440
	440
	 
	 
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	5
	Trường MN Tuổi Thơ (các hạng mục phát sinh bổ sung)
	P. GD-ĐT
	TT. Trảng Bom
	2011
	Sân, đường, cống
	406
	406
	406
	 
	 
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	6
	Sửa chữa CSVC trường THCS Hùng Vương
	P. GD-ĐT
	TT. Trảng Bom
	2011
	Sửa chữa
	1.300
	2.300
	2.000
	 
	300
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	7
	Đường, mương thoát nước sân trường TH Quảng Biên
	P. GD-ĐT
	Quảng Tiến
	2011
	201,4m
	206
	206
	206
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT. Sẽ hoàn thành trong năm 2011

	8
	Trường MG Hoa Lan - xã Sông Trầu 
	P. GD-ĐT
	Sông Trầu
	2011 -2012
	6p - 484m2
	1.700
	 
	 
	 
	 
	Đang thi công. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012

	9
	Trường Tiểu học Đức Trí - xã Hố Nai 3 
	Ban QLDA
	Hố Nai 3
	2011 -2012
	14p -

888,4m2
	3.000
	1.500
	1.300
	 
	200
	Đang thẩm định BC-KTKT. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012

	III
	Quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	490
	490
	420
	 
	70
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	490
	490
	420
	 
	70
	

	1
	Xây dựng tường rào Huyện ủy (phía đường Lê Duẩn)
	VP-HU
	TT. Trảng Bom
	2011
	 
	270
	270
	220
	 
	50
	Đang lập hồ sơ. Sẽ hoàn thành trong năm 2011

	2
	Sửa chữa phòng làm việc Văn phòng Huyện ủy
	VP-HU
	TT. Trảng Bom
	2011
	 
	220
	220
	200
	 
	20
	Đang lập hồ sơ. Sẽ hoàn thành trong năm 2011

	IV
	An ninh - quốc phòng
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Văn phòng làm việc Đội CSTT Công an huyện
	CA huyện
	TT. Trảng Bom
	2011 -2012
	285,42m2
	1.000
	 
	 
	 
	 
	Chuyển vốn sang nguồn thu tiền sử dụng đất

	V
	Văn hóa xã hội - truyền thông
	 
	 
	 
	 
	1.330
	1.530
	1.000
	330
	200
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	830
	330
	 
	330
	 
	

	1
	Máy phát sóng và hệ thống phát thanh kỹ thuật số Đài Truyền thanh
	Đài TT
	TT. Trảng Bom
	2010 -2011
	FM stereo 500 W
	830
	330
	 
	330
	 
	Đang thực hiện

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	500
	1.200
	1.000
	 
	200
	

	2
	Nâng cấp, sửa chữa Đài Chiến thắng - TT. Trảng Bom 
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2011
	 
	500
	1.200
	1.000
	 
	200
	Đang thẩm định hồ sơ

	VI
	Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	1.500
	 
	 
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	1.500
	 
	 
	

	1
	Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2011
	279,24m2
	 
	1.500
	1.500
	 
	 
	Đã hoàn thành nghiệm thu. Bổ sung vốn

	 VII 
	 Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã 
	 
	                -   
	 
	 
	5.000
	3.270
	3.070
	 
	200
	

	1
	Văn phòng ấp Tân Bình
	Bình Minh 
	Bình Minh 
	2011
	66,8m2
	100
	100
	100
	 
	 
	Đã thẩm định BC-KTKT

	2
	Văn phòng ấp Tân Bắc
	Bình Minh 
	Bình Minh 
	2011
	52,6m2
	100
	100
	100
	 
	 
	Đã thẩm định BC-KTKT

	5
	Văn phòng ấp Hưng Bình
	Hưng Thịnh 
	Hưng Thịnh 
	2011
	63m2
	100
	100
	100
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT

	6
	Xây dựng nhà làm việc của BCH Quân sự xã Sông Thao
	Sông Thao 
	Sông Thao 
	2011
	105,19m2
	500
	500
	450
	 
	50
	Đã thẩm định BC-KTKT

	7
	Nâng cấp BTXM đường khu 3 ấp Lộc Hòa
	Tây Hòa
	Tây Hòa
	2011
	 
	350
	50
	 
	 
	50
	Đang lập hồ sơ

	8
	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh xã Sông Thao
	Sông Thao
	Sông Thao
	2011
	Sửa chữa
	70
	70
	70
	 
	 
	Đã hoàn thành

	9
	Xây mới nhà xưởng sửa chữa máy nổ + xe gắn máy và sửa chữa nhỏ xưởng cơ khí, phòng SX meo nấm - TT. Dạy nghề huyện
	TTDN
	TT. Trảng Bom
	2011
	75,24m2
	250
	250
	250
	 
	 
	Đã quyết toán

	10
	Sửa chữa trụ sở Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Trảng Bom
	CA huyện
	TT. Trảng Bom
	2011
	Sửa chữa
	300
	300
	300
	 
	 
	Đã quyết toán

	11
	Sửa chữa CSVC Trường THCS Trịnh Hoài Đức (thay mái tôn để xử lý chống thấm các phòng học, làm đường BTXM nội bộ)
	An Viễn
	An Viễn
	2011
	Sửa chữa
	500
	500
	450
	 
	50
	Đang thẩm định BC-KTKT

	12
	Sửa chữa, cải tạo kho lưu trữ và văn phòng tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa cấp huyện
	VP.UBH
	TT. Trảng Bom
	2011
	Sửa chữa
	500
	500
	450
	 
	50
	Đang thẩm định dự toán - thiết kế

	13
	Sửa chữa hội trường UBND xã Sông Thao
	Sông Thao 
	Sông Thao 
	2011
	Sửa chữa
	300
	300
	300
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT

	14
	Nâng cấp BTXM đường nội bộ khu phố 2
	TT. Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	2011
	286m - BTXM
	500
	500
	500
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT

	15
	Trồng mới, cải tạo hệ thống cây xanh khuôn viên UBND huyện
	VP

UBND
	TT. Trảng Bom
	2012
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công

	16
	Sửa chữa, cải tạo hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch
	P.TCKH
	TT. Trảng Bom
	2012
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công

	17
	Văn phòng ấp Trung Tâm
	Thanh Bình
	Thanh Bình
	2012
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công

	18
	Văn phòng ấp Lợi Hà
	Thanh Bình
	Thanh Bình
	2012
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công

	19
	Văn phòng ấp Tân Thành
	Thanh Bình
	Thanh Bình
	2012
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công

	3
	Văn phòng ấp 4 - xã Sông Trầu
	Sông Trầu
	Sông Trầu
	2012
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	4
	Văn phòng ấp 5 - xã Sông Trầu
	Sông Trầu
	Sông Trầu
	2011
	49,6m2
	100
	 
	 
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT

	20
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Trung Hòa
	Trung Hòa
	Trung Hòa
	2012
	 
	230
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ. Hoãn thi công

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	1.000
	300
	 
	 
	300
	

	1
	Khu tái định cư tại xã Giang Điền 
	Ban QLDA
	Giang Điền
	2011 -2012
	10 ha
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT

	2
	Trường Tiểu học  Bắc Sơn - xã Bắc Sơn
	Ban QLDA
	Bắc Sơn
	2011 -2012
	17p - 1.481m2
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT

	3
	Đường vào khu tái định cư xã Bắc Sơn (gần KCN Hố Nai)
	P.QLĐT
	Bắc Sơn
	2011-2012
	1.529m - CPSĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã phê duyệt KHĐT. Chuẩn bị khởi công. Doanh nghiệp hỗ trợ 50% vốn

	4
	Trường Tiểu học Bàu Hàm
	Ban QLDA
	Bàu Hàm
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã xong hồ sơ. Công trình do tỉnh phân cấp, đang trình tỉnh xin bố trí vốn

	5
	Trường Tiểu học  Ngũ Phúc - xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	Hố Nai 3
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập đề cương. Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định

	6
	Xây dựng hạ tầng cụm nghề gỗ mỹ nghệ - xã Bình Minh
	Ban QLDA
	Bình Minh
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập bản đồ thu hồi đất. Chưa có HS trình cơ quan chức năng thẩm định

	7
	Trụ sở Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập bản đồ thu hồi đất. Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định

	8
	Trạm Y tế xã An Viễn
	Ban QLDA
	An Viễn
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã thiết kế. Chờ vốn thanh toán. Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng

	9
	Trung tâm Văn hóa xã Giang Điền
	Ban QLDA
	Giang Điền
	2012
	934m2
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang điều chỉnh BC-KTKT

	10
	Các hạng mục nhà truyền thống Khu di tích Tỉnh ủy U1 BH 
	Ban QLDA
	Thanh Bình
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	11
	Xây dựng Nhà vòm (nhà cầu nối khu giải lao) Huyện Ủy
	VP-HU
	TT.
Trảng Bom
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	12
	Sửa lại trụ sở và xây lại nhà vệ sinh UBND xã Hố Nai 3
	Hố Nai 3
	Hố Nai 3
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT

	13
	Đường vào Trường THCS Lý Tự Trọng
	Bình Minh
	Bình Minh
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã phê duyệt BC-KTKT

	14
	Sửa chữa trụ sở làm việc, cổng - tường rào Công an huyện 
	CA huyện 
	TT.
Trảng Bom
	2012
	Sửa chữa 202m2
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT

	15
	Xây dựng Đồn Công an KCN Bàu Xéo
	CA huyện
	Sông Trầu
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định

	16
	Đường dân sinh thuộc tổ 6 - ấp 2 xã An Viễn
	P.QLĐT
	An Viễn
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	17
	Mở rộng, cải tạo kho lưu trữ chuyên dụng cấp huyện
	P.Nội vụ
	TT. Trảng Bom
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	18
	Xây dựng Phòng Bá âm
	Đài TT
	TT. Trảng Bom
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chưa có hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định

	19
	Trụ sở Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích huyện
	TT
DVHTCI
	TT. Trảng Bom
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chưa có mặt bằng. Đang điều chỉnh hồ sơ.

	20
	Đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom
	P.QLĐT
	TT. Trảng Bom
	2011 -2012
	122m - BTNN
	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung mới. Theo thỏa thuận giữa UBND huyện và Sở Y tế

	21
	Cầu Cống Bi - Tây Hòa (đường vào nhà máy xử  lý chất thải)
	 
	Tây Hòa
	2011 -2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung mới. Đã thỏa thuận với doanh nghiệp đóng góp 500 triệu đồng

	22
	Đường D6, N1 Khu dân cư Hưng Thuận
	 
	TT.
Trảng Bom
	2011 -2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung mới. Thực hiện theo kết luận của UBND tỉnh

	C
	THANH TOÁN NỢ
	 
	 
	 
	 
	7.810
	7.810
	5.500
	 
	2.310
	

	1
	Thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành năm 2009 trở về trước
	 
	 
	2011
	 
	7.810
	5.778
	4.000
	 
	1.778
	Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước

	2
	Thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành trong năm 2010
	 
	 
	2011
	 
	 
	2.032
	1.500
	 
	532
	Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước


	Biểu số 3.b
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ năm 2011

(Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
TT
	Danh mục 

công trình
	Đơn vị  
Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năm
khởi công/ hoàn thành
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch vốn năm 2011 
	Điều chỉnh kế hoạch 2011
	Tiến độ thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	15.000
	17.000
	14.500
	 
	2.500
	 

	A
	THỰC HIỆN DA
	 
	 
	 
	 
	15.000
	17.000
	14.500
	 
	2.500
	 

	I
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	15.000
	17.000
	14.500
	 
	2.500
	 

	 a 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	12.500
	 
	2.500
	 

	1
	Trường THCS Tây Hòa
	Ban QLDA
	Tây Hòa
	2010 -2011
	22p - 4.450m2
	6.000
	6.000
	5.000
	 
	1.000
	Đã hoàn thành trên 40% khối lượng

	2
	Trường THCS Phan Chu Trinh
	Ban QLDA
	Đông Hòa
	2010 -2011
	24p - 4.020m2
	6.000
	6.000
	5.000
	 
	1.000
	Đã hoàn thành trên 50% khối lượng

	3
	Trường TH Trưng Vương
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2011 -2012
	25p - 3.262m2
	3.000
	3.000
	2.500
	 
	500
	Đang điều chỉnh để hồ sơ đấu thầu lại. Dự kiến hoàn thành năm 2012

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	

	4
	Trường MG Hoa Lan - xã Sông Trầu 
	P
GD-ĐT
	Sông Trầu
	2011 -2012
	6p - 484m2
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	Đang thi công. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Biểu số 3.c
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất năm 2011

(Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
TT
	Danh mục 

công trình
	Đơn vị  
Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năm
khởi công/ hoàn thành
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch vốn năm 2011 
	Điều chỉnh kế hoạch 2011
	Tiến độ 
thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	17.000
	17.000
	14.800
	 
	2.200
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	7.100
	7.100
	6.800
	 
	300
	 

	I
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	3.500
	3.500
	3.300
	 
	200
	 

	 a 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	2.000
	2.000
	1.800
	 
	200
	 

	1
	Đường Lý Nam Đế nối dài
	Ban QLDA
	TT. 

Trảng Bom
	2010 -2012
	407m - BTNN
	2.000
	2.000
	1.800
	 
	200
	Đã hoàn thành trên 50% khối lượng

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	1.500
	1.500
	1.500
	 
	 
	

	2
	Đường ấp 1 đi Tây Hòa - xã Sông Trầu (xã khó khăn)
	Sông Trầu 
	Sông Trầu 
	2011 -2012
	1.613m - BTNN
	1.500
	1.500
	1.500
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012

	II
	Hạ tầng công cộng
	 
	 
	 
	 
	100
	100
	100
	 
	 
	

	 a 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	100
	100
	100
	 
	 
	

	1
	Khu dân cư phục vụ tái định cư tại TT. Trảng Bom (9,4 ha)
	Ban QLDA
	TT.
 Trảng Bom
	2011 -2012
	9,4 ha
	100
	100
	100
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012

	III
	An ninh - quốc phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	

	1
	Văn phòng làm việc Đội CSTT Công an huyện
	CA huyện
	TT. 

Trảng Bom
	2011 -2012
	285,42m2
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	Đang thẩm định BC-KTKT. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012

	IV
	Văn hóa xã hội - truyền thông
	 
	 
	 
	 
	2.000
	1.000
	900
	 
	100
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	2.000
	1.000
	900
	 
	100
	

	1
	Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh
	Ban QLDA
	Hưng Thịnh
	2011 -2012
	364m2
	1.000
	 
	 
	 
	 
	Chuyển vốn sang các công trình nông thôn mới

	2
	Trung tâm Văn hóa xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	Hố Nai 3
	2011 -2012
	 
	1.000
	1.000
	900
	 
	100
	Đang điều chỉnh hồ sơ. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012

	V
	Y tế
	 
	 
	 
	 
	1.500
	1.500
	1.500
	 
	 
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	1.500
	1.500
	1.500
	 
	 
	

	1
	Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2011
	279,24m2
	1.500
	1.500
	1.500
	 
	 
	Đã hoàn thành nghiệm thu

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	C
	THANH TOÁN NỢ
	 
	 
	 
	 
	9.900
	9.900
	8.000
	 
	1.900
	

	1
	Các công trình đã hoàn thành đang được thẩm tra quyết toán
	 
	 
	2011
	 
	2.760
	2.760
	2.000
	 
	760
	Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước

	2
	Các công trình đã hoàn thành nghiệm thu trong năm 2010
	 
	 
	2011
	 
	7.140
	7.140
	6.000
	 
	1.140
	Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước


	Biểu số 3.d
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế mang tính đầu tư - Chương trình 135 (giai đoạn 02) năm 2011

(Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
TT
	Danh mục

 công trình
	Đơn vị  
Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năm
khởi công/ hoàn thành
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch vốn năm 2011 
	Điều chỉnh kế hoạch 2011
	Tiến độ 
thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	5.900
	4.050
	4.000
	
	50
	

	
	Sự nghiệp kinh tế mang tính đầu tư
	
	
	
	
	3.700
	3.700
	3.700
	
	
	

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	3.700
	3.700
	3.700
	 
	
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 b 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	3.700
	3.700
	3.700
	 
	
	

	1
	Sự nghiệp giao thông
	TT
DVHTCI
	H. Trảng Bom
	2011
	
	2.000
	2.000
	2.000
	 
	
	Công việc mang tính duy tu, yêu cầu đến đâu, khảo sát và lập hồ sơ đến đó

	2
	Sự nghiệp thị chính
	TT

DVHTCI 
	H. Trảng Bom 
	2011 
	 
	700
	700
	700
	 
	 
	Thực hiện theo tiến độ chung rải đều trong năm

	3
	Sự nghiệp thủy  lợi
	
	H. Trảng Bom
	2011
	
	1.000
	1.000
	1.000
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	B
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	

	  
	Chương trình 135 - giai đoạn 02
	 
	 
	 
	 
	2.200 
	350 
	300 
	 
	 50
	

	
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	2.200 
	350 
	300 
	 
	 50
	

	I
	Giao thông
	
	
	
	
	2.200 
	350 
	300 
	 
	 50
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	350 
	350
	300
	 
	50 
	

	1
	Đường tổ 5 - ấp Cây Điều
	Bàu Hàm 
	 Bàu Hàm 
	2010 -2011 
	1.020m - CPSĐ
	350 
	350
	300
	 
	50 
	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình chuyển tiếp từ năm 2010 qua

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	1.850 
	
	
	 
	 
	 

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	


	Biểu số 3.e
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

Nguồn vốn: Công trình điện hạ thế xã anh hùng, vùng đồng bào dân tộc

(Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
TT
	Danh mục 

 công trình
	Đơn vị  
Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năm
khởi công/ hoàn thành
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch vốn năm 2011 
	Điều chỉnh kế hoạch 2011
	Tiến độ 
thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	6.330
	6.330
	6.330
	
	
	

	
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	
	
	6.330
	6.330
	6.330
	
	
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 b 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	6.330
	6.330
	6.330
	 
	
	

	1
	Nhóm các công trình điện hạ thế xã anh hùng - vùng đồng bào dân  tộc
	
	
	2011 -2012
	
	6.330
	6.330
	6.330
	 
	
	Nguồn đầu tư từ NS tỉnh, Cty Điện lực Đồng Nai và nhân dân đóng góp

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 


	Biểu số 3.f
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

Nguồn vốn: Nguồn thu hạ tầng năm 2011

(Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
TT
	Danh mục 

Công trình
	Đơn vị  
Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năm
khởi công/ hoàn thành
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch vốn năm 2011 
	Điều chỉnh kế hoạch 2011
	Tiến độ 
thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	8.670
	8.670
	8.000
	
	670
	

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 C 
	THANH TOÁN NỢ
	 
	 
	 
	 
	8.670
	8.670
	8.000
	 
	670
	

	1
	Công trình đã hoàn thành đang được thẩm tra quyết toán
	
	
	2011
	
	8.670
	8.670
	8.000
	 
	670
	Thanh toán nợ cho các công trình đã hoàn thành từ năm 2010 trở về trước


	Biểu số 3.g
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

Nguồn vốn: Nguồn thu huy động năm 2011

(Kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
TT
	Danh mục

Công trình
	Đơn vị  
Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năm
khởi công/ hoàn thành
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch vốn năm 2011 
	Điều chỉnh kế hoạch 2011
	Tiến độ
 thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	1.059
	809
	
	250
	

	
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	
	
	
	1.059
	809
	
	250
	

	1
	Giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 
	 
	
	100
	50
	 
	50
	

	 a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	
	
	100
	50
	 
	50
	

	1
	Trường MG An Viễn - (01 phòng học + VP cơ sở chính ấp 3)
	An Viễn
	An Viễn
	2011 
	1p - 125,43m2
	
	100
	50
	 
	50 
	Đã hoàn thành nghiệm thu. Doanh nghiệp đóng góp

	II
	Thương mại - dịch vụ
	
	
	
	
	
	959
	759
	 
	200 
	Đang lập hồ sơ

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	959
	759
	 
	200 
	

	  1
	Chợ Đông Hòa (nguồn tiểu thương đóng góp)
	 Đông Hòa
	Đông Hòa 
	2011 
	1.966m2 
	
	275 
	75 
	 
	 200
	Đã quyết toán. Tiểu thương đóng góp

	2
	Chợ TT. Trảng Bom (nguồn tiểu thương đóng góp)
	 TT. Trảng Bom
	TT. Trảng Bom 
	2011 
	14 kios - 448m2 
	
	684 
	684 
	 
	 
	Đã quyết toán. Tiểu thương đóng góp

	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	

	3
	Chợ Giang Điền (nguồn tiểu thương đóng góp)
	Giang Điền 
	Giang Điền 
	2011
	 
	
	
	
	 
	
	Đang thi công, nguồn vốn tiểu thương đóng góp. Sẽ hoàn thành trong năm 2011

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	


	Biểu số 3.h
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2011

(Kèm theo Tờ trình số70/TTr-UBND ngày 27/7/2011 của UBND huyện Trảng Bom)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
TT
	Danh mục 

công trình
	Đơn vị  
Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Năm
khởi công/ hoàn thành
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch vốn năm 2011 
	Điều chỉnh kế hoạch 2011
	Tiến độ 
thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	9.700
	9.600
	9.200
	
	400
	

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	
	
	9.400
	9.500
	9.200
	
	300
	

	1
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	9.400
	9.500
	9.200
	
	300
	

	 a 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	9.400
	9.500
	9.200
	
	300
	

	1
	Đường Hùng Vương nối dài
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2010 -2011
	1.412m
	2.100
	2.100
	2.000
	 
	100
	Đang thi công, đạt 90% khối lượng

	2
	Các tuyến đường phía Bắc TT. Trảng Bom
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2010 -2011
	3.936m 
	1.800
	300
	300
	 
	 
	Còn đường Nguyễn Hữu Cảnh chưa giải tỏa xong, thi công đạt 40% khối lượng

	3
	Sự nghiệp thủy  lợi
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2009 -2011
	1.692m
	5.500
	7.100
	6.900
	 
	200 
	Đang thi công

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	

	B  
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	300
	100 
	
	 
	 100
	

	I
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	300
	100 
	
	 
	 100
	

	1
	Mở rộng, nâng cấp đoạn đường từ Quốc lộ 1A đến trước Nhà máy Chế biến Thực phẩm
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2011
	
	200 
	 
	 
	 
	
	Tỉnh đã cắt giảm vốn - không thực hiện

	2
	Hệ thống tiêu thoát nước liên xã Đông Hòa, Trung Hòa, Tây Hòa, huyện Trảng Bom
	Ban QLDA
	TT. Trảng Bom
	2011
	 
	100 
	100
	
	 
	100 
	Đang trình duyệt dự án đầu tư


Vũ Đức Khải






